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Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
___________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc 
hội về Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục 
vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
y tế cơ sở, y tế dự phòng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt 
động tiêm chủng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 
như sau:

1. Bổ sung khoản 7 Điều 3 như sau:

“7. Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức 
để tiêm chủng miễn phí đối với các vắc xin bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh 
truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.”

2. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 như sau: 
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“2. Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng 
của từng loại vắc xin, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vắc xin 
quy định tại khoản 1 Điều này của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm 
chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30 tháng 5 hằng năm để chỉ đạo 
việc cấp vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

3. Căn cứ đề xuất về nhu cầu vắc xin của cơ quan được giao quản lý về tiêm 
chủng cấp huyện, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 6 hằng năm để xây dựng 
kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng hằng năm.”

3. Bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:

“3. Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của 
Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong Chương trình tiêm chủng mở 
rộng sau đây:

a) Mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

b) Kiểm định vắc xin.

c) Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin đến tuyến tỉnh, thành phố.

d) Thông tin, giáo dục, truyền thông, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học 
để ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong tiêm chủng, giám sát đánh giá 
hiệu quả vắc xin tại trung ương.

đ) Bồi thường khi sử dụng vắc xin xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khoẻ hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng tại cơ 
sở tiêm chủng thuộc các Bộ, cơ quan trung ương.

Trường hợp tai biến khi sử dụng vắc xin tại các cơ sở tiêm chủng tại địa 
phương được xác định nguyên nhân do chất lượng của vắc xin, đặc tính cố hữu của 
vắc xin, sai sót trong khâu bảo quản, vận chuyển vắc xin từ trung ương đến tuyến 
tỉnh, thành phố thì ngân sách trung ương bố trí kinh phí để bồi thường.”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương 
trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã 
được ngân sách trung ương bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều này.”

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 22 như sau:

“1. Xây dựng, triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin thuộc Chương trình tiêm 
chủng mở rộng hằng năm.”
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6. Bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 22 như sau:

“6. Hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vắc xin theo 
từng chủng loại, cơ cấu vắc xin cần thiết, kế hoạch tiếp nhận từng loại vắc xin đảm 
bảo lộ trình tăng số lượng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

7. Tổ chức mua vắc xin trong tiêm chủng mở rộng theo quy định của             
pháp luật.”

7. Sửa đổi khoản 3, Điều 23 như sau:

“3. Bộ Tài chính có trách nhiệm trình các cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh 
phí thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định này.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT,    
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).vt.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà
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